
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ

1 Bùi Văn An Nam 23/05/1990 Thị trấn cầu giát, quỳnh lưu, Nghệ An

2 NguyễN Đình Quyền Nam 02/11/1990 Xã yên trị, Huyện yên thủy, Hòa Bình

3 Nguyễn Đức Tài Nam 07/04/1992
Tân Châu, Diễn Nguyên, Diễn Châu, Nghệ 

An

4 Nguyễn Đức Cảnh Nam 16/12/1989
Xã Trường Xuân , Huyện Thọ Xuân , Thanh 

Hóa 

5 Nguyễn Siêu Trường Nam 04/08/1990 Chu Quyến 2, Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội

6 Phạm Ngọc Sơn Nam 14/04/1990
Thôn Dân Quý, Thiệu Chính, Thiệu Hóa, 

Thanh Hóa

7 Hoàng Văn Trọng Nam 15/08/1989  Tiến Thành, Yên Thành, Nghệ An

8 Trương Văn  Tuấn Nam 19/09/1992 Hoằng Phụ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

9 Lại Văn Thương Nam 15/03/1993 Vĩnh An, Sơn Động, Bắc Giang

10 Võ Văn Ninh Nam 26/05/1989 Xóm 4, Nghi Công Bắc, Nghi Lộc, Nghệ An

11 Hồ Văn Bình Nam 04/06/1993
 Phường Xuân Phú, Thành Phố Huế, Thừa 

Thiên Huế

12 Hoàng Văn Toàn Nam 18/10/1990 Quỳnh Liên, TX Hoàng Mai, Nghệ An

13 Nguyễn Duy Hiển Nam 19/11/1993 Thôn Trung , Xã Đức Hoà, Sóc Sơn , Hà Nội

14 Mai Bá Hợp Nam 28/09/1989
Thôn 8, Xã khuyến nông, Huyện triệu sơn, 

Thanh Hóa
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15 Lê Văn Nam Nam 28/04/1992 Phường Bến Thuỷ,TP Vinh, Nghệ An

16 Nguyễn Văn Thạch Nam 03/04/1990
Mão Chinh, Dương Quang, Mỹ Hào, Hưng 

Yên

17 Trần Quang Tài Nam 21/10/1987
Đông Thọ, Trung Phúc Cường, Nam Đàn, 

Nghệ An

18 Nguyễn Văn Diệm Nam 10/06/1988 Nghi quang,  Nghi Lộc, Nghệ An

19 Nguyễn Văn Chiều Nam 25/01/1983
Thôn Viên Khê 1, Đông Khê, Đông Sơn, 

Thanh Hóa










